
Cơ sở Y tế: Bệnh viện quận Tân Bình

Khoa Dược - VTTTB

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I. Nhóm thuốc giải biểu

1

Bạch chỉ, Hương 

phụ, Xuyên 

khung, Gừng, 

Quế nhục, Cam 

Thảo

Viên cảm cúm 

Foripharm
Uống Viên nang

174mg+126mg+

126mg+16mg+6

mg+5mg

Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Công ty Cổ phần 

Dược TW3
Việt Nam

V1089-H12-10                                                                    

                                                                 

                                      

           VD-

24305-16

viên 494 494

II. Nhóm thuốc thanh nhiệt, giải độc, tiêu ban, lợi thủy

2

Cao khô lá tươi 

Actiso, Cao khô 

Diệp hạ châu, 

Cao khô Rau 

đắng đất, Cao khô 

Bìm bìm biếc

Livonic uống
viên bao 

đường

100ng+50mg+81,

5mg+8,5mg

Hộp 2 vỉ x 

20 viên

Công ty CP BV 

Pharma
Việt Nam VD-20622-14 viên 790 790

3

Diệp hạ châu, 

Tam thất, Hoàng 

bá, Mộc hương, 

Quế nhục

Phyllantol uống viên
1,8g+1,5g+0,5g+

0,05g+0,05g

Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Công ty TNHH 

Vạn Xuân Việt 

Nam

Việt Nam V45-H12-13 viên 1680 1680

4

Cao Diệp hạ 

châu, Cao Nhân 

trần, Cao Cỏ nhọ 

nồi, Cao râu bắp

VG5 Uống
Viên bao 

phim

100mg+130mg+

50mg+50mg

Hộp 4 vỉ x 

10 viên

Công ty Cổ phần 

Dược Danapha
Việt Nam VD-16477-12 viên 968 968

5

Diệp hạ châu 

đắng, Xuyên tâm 

liên, Bồ công anh, 

Cỏ mực

Atiliver Diệp 

hạ châu
Uống Viên nang

800mg+200mg+

200mg+200mg

Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Công ty CPDP 

Khang Minh
Việt Nam VD-22167-15 viên 1950 1950

6

Kim ngân hoa, 

Liên kiều, Bạc hà, 

Cam thảo, Kinh 

giới, Đạm đậu xị, 

Ngưu bàng tử, 

Cát cánh, Đạm 

trúc diệp

Ngân Kiều 

Giải Độc -BVP
Uống

Viên bao 

phim

400mg+400mg+

25mg+200mg+1

60mg+200mg+2

40mg+240mg+1

60mg

Hộp 2 vỉ x 

25 viên

Công ty cổ phần 

BV Pharma
Việt Nam VD-12712-10 viên 1400 1400

7 Cao Kim tiền thảo
Desmodin 

Kim tiền thảo
Uống

Viên bao 

phim
300mg

Hộp 5 vỉ x 

12 viên

Chi nhánh 

CTCPDP OPC 

tại Bình Dương, 

Nhà máy DP 

OPC

Việt Nam VD-18757-13 viên 861 861

8

Cao khô Kim tiền 

thảo, Cao khô hỗn 

hợp (Nhân trần, 

Hoàng cầm, 

Nghệ, Binh lang, 

Chỉ thực, Hậu 

phác, Bạch mao 

căn), Mộc hương, 

Đại hoàng

Bài Thạch uống
Viên bao 

phim

90mg+230mg 

(250mg+150mg+

250mg+100mg+

100mg+100mg+

500mg)+100mg+

50mg

Hộp 5 vỉ x 

10 viên

Công ty Cổ phần 

Dược Danapha
Việt Nam VD-19811-13 viên 1260 1260

Giá thanh 

toán 

BHYT (đ)

Giá mua vào 

(đ)

DANH MỤC THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SỬ DỤNG TẠI 

BV TÂN BÌNH NĂM 2016

STT Hàm lượng/ nồng độ Dạng trình bày Hãng sản xuất
Nước sản 

xuất

Số đăng ký/ Giấy 

phép nhập khẩu

Đơn vị 

tính
Tên vị thuốc

Tên thành phẩm 

của thuốc

Đường 

dùng
Dạng bào chế
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Giá thanh 

toán 

BHYT (đ)

Giá mua vào 

(đ)
STT Hàm lượng/ nồng độ Dạng trình bày Hãng sản xuất

Nước sản 

xuất

Số đăng ký/ Giấy 

phép nhập khẩu

Đơn vị 

tính
Tên vị thuốc

Tên thành phẩm 

của thuốc

Đường 

dùng
Dạng bào chế

9

Cao đặc Kim tiền 

thảo, Cao đặc Râu 

mèo

Kimraso Uống
Viên bao 

phim
142,8mg+46,6mg

Hộp 1 lọ x 

60 viên

Công ty Cổ phần 

Dược TW3
Việt Nam VD-14991-11 viên 503 503

III. Nhóm thuốc khu phong trừ thấp

10

Cao xương hỗn 

hợp, Hoàng bá, 

Tri mẫu, Trần bì, 

Bạch thược, Can 

khương, Thục địa

Dưỡng cốt 

hoàn
Uống

Viên hoàn 

cứng

0.75g+2.4g+0.3g

+0.6g+0.6g+0.15

g+0.6g

Hộp 20 gói 

5g

Công ty CP 

CNC Traphaco
Việt Nam VD-17817-12 gói 3500 3500

11

Độc hoạt, Phòng 

phong, Tang ký 

sinh, Tần giao, 

Bạch thược, Ngưu 

tất, Sinh địa, Cam 

thảo, Đỗ trọng, 

Tế tân, Quế nhục, 

Nhân sâm, Đương 

quy, Xuyên khung

V Phonte Uống
Viên bao 

phim

330mg+330mg+

330mg+330mg+

330mg+330mg+

330mg+330mg+

330mg+60mg+6

0mg+60mg+60m

g+30mg

Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Công ty TNHH 

Vạn Xuân Việt 

Nam

Việt Nam V731-H12-10 viên 830 830

12

Độc hoạt, Phòng 

phong, Tang ký 

sinh, Tần giao, 

Bạch thược, Ngưu 

tất, Sinh địa, Cam 

thảo, Đỗ trọng, 

Tế tân, Quế nhục, 

Nhân sâm, Đương 

quy, Xuyên khung

V Phonte Uống
Viên bao 

phim

330mg+330mg+

330mg+330mg+

330mg+330mg+

330mg+330mg+

330mg+60mg+6

0mg+60mg+60m

g+30mg

Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Công ty TNHH 

Vạn Xuân Việt 

Nam

Việt Nam V731-H12-10 viên 830 830

13

Bột mã tiền chế, 

Ma hoàng, Tằm 

vôi, Nhũ hương, 

Một dược, Ngưu 

tất, Cam thảo, 

Thương truật

Marathone uống viên nang

50mg+11,5mg+1

1,5mg+11,5mg+

11,5mg+11,5mg

+11,5mg+11,5m

g

Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Công ty Cổ phần 

Dược TW3
Việt Nam V1431-H12-10 viên 986 986

14

Mã tiền chế, Hy 

thiêm, Ngũ gia bì 

chân chim, Tam 

thất

Fengshi-OPC 

Viên phong 

thấp

Uống Viên nang
0.7mg+852mg+2

32mg+50mg

Hộp 5 vỉ x 

10 viên

Chi nhánh 

CTCPDP OPC 

tại Bình Dương, 

Nhà máy DP 

OPC

Việt Nam VD-19913-13 viên 840 840

15

Tần giao, Thạch 

cao, Khương 

hoạt, Bạch chỉ, 

Xuyên khung, Tế 

Tân, Độc hoạt, 

Phòng phong, 

Đương quy, Thục 

địa, Bạch 

thược/Bạch truật, 

Cam thảo, Phục 

linh, Hoàng cầm, 

Sinh địa

Đại tần giao-

BVP
Uống

Viên bao 

phim

39,6mg+39,6mg

+19,8mg+19,8m

g+19,8mg+9,9mg

+19,8mg+19,8m

g+19,8mg+19,8

mg+19,8mg+19,

8mg+19,8mg+19

,8mg+19,8mg+1

9,8mg

Hộp 4 vỉ x 

25 viên

Công ty CP BV 

Pharma
Việt Nam VD-9926-10 viên 946 946

IV. Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, bình vị, kiện tì
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Giá thanh 

toán 

BHYT (đ)

Giá mua vào 

(đ)
STT Hàm lượng/ nồng độ Dạng trình bày Hãng sản xuất

Nước sản 

xuất

Số đăng ký/ Giấy 

phép nhập khẩu

Đơn vị 

tính
Tên vị thuốc

Tên thành phẩm 

của thuốc

Đường 

dùng
Dạng bào chế

16 Cao đặc lá chè dây Ampelop Uống viên nang 625mg
Hộp 9 vỉ x 

10 viên

Công ty CP 

CNC Traphaco
Việt Nam

VD-13229-10                                                 

                                            

                 VD-

viên 1000 1000

17

Sơn tra, Cóc khô, 

Sen hạt, Thục địa, 

Ý dĩ, Hoài sơn, 

Calci phosphat, 

Kẹo mạch nha, 

Mật ong

Phì nhi đại bổ uống
viên hoàn 

mềm

500mg+500mg+

400mg+400mg+

400mg+300mg+

100mg+1g+1,4g

Hộp 12 viên

Chi nhánh 

CTCPDP OPC 

tại Bình Dương, 

Nhà máy DP 

OPC

Việt Nam VD-21324-14 viên 2188 2188

18

Cao cam thảo, 

Cao Hoàng liên, 

Cao Kha tử, Cao 

Bạch thược, Bột 

Mộc hương, Bột 

Bạch truật

Tradin Extra uống Viên nang

24mg+52mg+26

0mg+18mg+250

mg+50mg

Hộp 2 vỉ x 

10 viên

Công ty CP 

CNC Traphaco
Việt Nam

VD-13235-10                                             

                                        

             VD-

24477-16

viên 1350 1350

19

Cao cồn nghệ, 

Trần bì, Cao mật 

heo

Cholapan viên 

mật nghệ
Uống

Viên bao 

phim

75mg+139mg+6

0mg

Hộp 5 vỉ x 

10 viên

Chi nhánh 

CTCPDP OPC 

tại Bình Dương, 

Nhà máy DP 

OPC

Việt Nam VD-19911-13 viên 706 706

20

Mộc hương, Ngô 

thù du, Bạch 

thược, Berberin 

clorid

Inberco viên 

đại tràng
Uống

Viên bao 

phim

154.67mg+53.33

mg+216mg+40m

g

Hộp 5 vỉ x 

10 viên

Chi nhánh 

CTCPDP OPC 

tại Bình Dương, 

Nhà máy DP 

OPC

Việt Nam VD-13458-10 viên 1260 1260

21 Bột tỏi, Cao nghệ
Garlicap viên 

tỏi nghệ
Uống viên nang 1500mg+100mg

Hộp 5 vỉ x 

10 viên

Chi nhánh 

CTCPDP OPC 

tại Bình Dương, 

Nhà máy DP 

OPC

Việt Nam VD-20776-14 viên 546 546

22

Cao khô Trinh nữ 

hoàng cung; Cao 

khô hỗn hợp (Tri 

mẫu, Hoàng bá, 

Ích mẫu, Đào 

nhân, Trạch tả, 

Xích thược); 

Nhục quế

Tadimax uống
Viên bao 

phim

2000mg+666mg

+666mg+666mg

+83mg+830mg+

500mg+8,3mg

Hộp 1 lọ x 

42 viên

Công ty Cổ phần 

Dược Danapha
Việt Nam VD-22742-15 viên 3450 3450

V. Nhóm thuốc an thần, định chí, dưỡng tâm

23
Cao đặc Đan sâm, 

Bột Tam thất

Đan sâm tam 

thất
Uống

Viên bao 

phim
100mg+70mg

Hộp 2 vỉ x 

20 viên

Công ty CP 

CNC Traphaco
Việt Nam VD-21738-14 viên 1000 1000

24
Cao đặc Đan sâm, 

Tam thất

Đan sâm - 

Tam thất
Uống

Viên bao 

phim
100mg+70mg Chai 40 viên

Công ty TNHH 

Vạn Xuân Việt 

Nam

Việt Nam V893-H12-10 viên 693 693

25

Cao Đan sâm, 

Cao Tam thất, 

Borneol

Thiên sứ hộ 

tâm đan
Uống

Viên hoàn 

giọt

17,5mg+3,45mg

+0,2mg

100 viên/lọ 

x 2 lọ/hộp

Tasly 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

Trung 

Quốc 
VN-11642-10 viên 460 460

26

Cao khô rễ Đinh 

lăng, Cao khô lá 

Bạch quả

Hoạt Huyết 

Dưỡng Não
Uống

Viên nang 

mềm
150mg+50mg

Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Công ty CP DP 

Medisun
Việt Nam VD-22919-15 viên 800 800

27

Hoài sơn, Lá dâu, 

Lá vông, Long 

nhãn, Liên nhục, 

Liên tâm, Bá tử 

nhân, Toan táo 

nhân

Dưỡng Tâm 

An Thần
Uống

Viên bao 

phim

183mg+91,25mg

+91,25mg+91,25

mg+175mg+200

mg+91,25mg+91

,25mg

Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Công ty Cổ phần 

Dược Danapha
Việt Nam VD-16788-12 viên 1155 1155
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Giá thanh 

toán 

BHYT (đ)

Giá mua vào 

(đ)
STT Hàm lượng/ nồng độ Dạng trình bày Hãng sản xuất

Nước sản 

xuất

Số đăng ký/ Giấy 

phép nhập khẩu

Đơn vị 

tính
Tên vị thuốc

Tên thành phẩm 

của thuốc

Đường 

dùng
Dạng bào chế

28

Xuyên khung, 

Tần giao, Bạch 

chỉ, Đương qui, 

Mạch môn, Hồng 

sâm, Ngô thù du, 

Ngũ vị tử, Băng 

phiến

Hoa Đà Tái 

Tạo Hoàn
Uống

Viên hoàn 

cứng

2,4g+2,4g+2,4g+

2,4g+1,6g+2,4g+

1,6g+2,4g+0,08g

Hộp 10 gói 

nhôm/pvc x 

8g

Guangzhou 

Qixing 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

Trung 

Quốc 
VN-5257-10 viên 192 192

VI. Nhóm thuốc chữa các bệnh về phế

29

Tỳ bà diệp, Cát 

cánh, Bách bộ. 

Tiền hồ, Tang 

bạch bì, Thiên 

môn đông, Bạch 

linh, Cam thảo, 

Hoàng cầm, 

Menthol, Cineol

Thuốc ho 

người lớn OPC
Uống Thuốc nước

16.2g+1.8g+2.79

g+1.8g+1.8g+2.7

g+1.8g+0.9g+1.8

g+18mg+18mg

Chai 90ml

Chi nhánh 

CTCPDP OPC 

tại Bình Dương, 

Nhà máy DP 

OPC

Việt Nam

VD-9456-09                                                        

                                                 

                      

VD-25224-16

chai 21000 21000

30

Tỳ bà lá, Cát 

cánh, Bách bộ, 

Tiền hồ, Tang 

bạch bì, Thiên 

môn đông, Bạch 

linh/Phục linh, 

Cam thảo, Hoàng 

cầm, Cineol

Thuốc ho trẻ 

em OPC
Uống Thuốc nước

16.2g+1.8g+2.79

g+1.8g+1.8g+2.7

g+1.8g+0.9g+1.8

g+18mg

Chai 90ml

Chi nhánh 

CTCPDP OPC 

tại Bình Dương, 

Nhà máy DP 

OPC

Việt Nam VD-24238-16 chai 21000 21000

VII. Nhóm thuốc chữa các bệnh về dương, về khí

31

Đảng sâm, Bạch 

linh, Bạch truật, 

Cam thảo, Xuyên 

khung, Đương 

quy, Thục địa, 

Bạch thược, 

Hoàng kỳ, Quế 

nhục

Hoàn thập 

toàn đại bổ
Uống

Viên hoàn 

mềm

1g+0,65g+0,65g

+0,12g+0,3g+0,6

g+1g+0,6g+0,45

g+0,24g

Hộp 10 viên 

10g

Công ty CP 

CNC Traphaco
Việt Nam VD-16180-12 viên 4500 4500

32

Cao đặc qui về 

khan (Thục địa, 

Hoài sơn, Sơn 

thù, Trạch tả, Phụ 

tử chế); Bột kép 

(Thục địa, Hoài 

Sơn, Sơn thù, 

Mẫu đơn bì, 

Trạch tả, Phục 

linh, Quế nhục, 

Phụ tử chế)

Hoàn bát vị bổ 

thận dương
uống

viên hoàn 

cứng

78,75mg+72mg+

66mg+48,75mg+

16,5mg+48,75mg

+48,75mg+16,5

mg

Chai 240 

viên

Chi nhánh 

CTCPDP OPC 

tại Bình Dương, 

Nhà máy DP 

OPC

Việt Nam VD-19914-13 viên 175 175

VIII. Nhóm thuốc chữa các bệnh về âm, về huyết

33

Hoàng kỳ, Đào 

nhân, Hồng hoa, 

Địa long, Nhân 

sâm, Xuyên 

khung, Đương 

quy, Xích thược, 

Bạch thược

Bổ khí thông 

huyết BVP
uống

Viên bao 

phim

760mg+70mg+7

0mg+160mg+50

mg+60mg+140m

g+140mg+140mg

Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Công ty cổ phần 

BV Pharma
Việt Nam VD-22084-15 viên 1980 1980

34
Ngưu tất, Nghệ, 

Rutin
Cholestin uống Viên nang

500mg+500mg+

100mg

Hộp/Lọ 50 

viên

Công ty Cổ phần 

Dược Danapha
Việt Nam VD-17830-12 viên 1890 1890
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Giá thanh 

toán 

BHYT (đ)

Giá mua vào 

(đ)
STT Hàm lượng/ nồng độ Dạng trình bày Hãng sản xuất

Nước sản 

xuất

Số đăng ký/ Giấy 

phép nhập khẩu

Đơn vị 

tính
Tên vị thuốc

Tên thành phẩm 

của thuốc

Đường 

dùng
Dạng bào chế

35

Quy bản, Thục 

địa, Hoàng bá, Tri 

mẫu

Superyin uống viên
1.5g+1.5g+0.5g+

0.5g

Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Công ty TNHH 

Vạn Xuân Việt 

Nam

Việt Nam V596-H12-10 viên          1.260 1260

36

Thục địa, Hoài 

sơn, Sơn thù, 

Mẫu đơn bì, Phục 

linh, Trạch tả

Hoàn lục vị bổ 

thận âm
Uống

viên hoàn 

cứng

96mg+48mg+48

mg+36mg+36mg

+36mg

Chai 240 

viên

Chi nhánh 

CTCPDP OPC 

tại Bình Dương, 

Nhà máy DP 

OPC

Việt Nam VD-18756-13 viên             175 175

IX. Nhóm thuốc điều kinh an thai

37
Ích mẫu, Hương 

phụ, Ngải cứu
Cao Ích mẫu Uống Thuốc nước 144g+45g+36g Chai 180ml

Chi nhánh 

CTCPDP OPC 

tại Bình Dương, 

Nhà máy DP 

OPC

Việt Nam VD-22491-15 Chai        33.600 33600

X. Nhóm thuốc chữa bệnh về ngũ quan

38

Thục địa, Hoài 

sơn, Đương quy, 

Cao đặc Trạch tả, 

Cao đặc Hà thủ ô 

đỏ, Cao đặc Thảo 

quyết minh, Cao 

đặc cúc hoa, Cao 

đặc hạ khô thảo

Sáng Mắt uống viên nang

125mg+160mg+

160mg+40mg+4

0mg+50mg+24m

g+12,5mg

Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Công ty CP 

CNC Traphaco
Việt Nam

VD-12141-10                                                               

                                                          

                               

    VD-24070-16

viên 590           590

39

Thương nhĩ tử, 

Hoàng kỳ, Bạch 

chỉ, Phòng phong, 

Tân di hoa, Bạch 

truật, Bạc hà, 

Kim ngân hoa

Esha Uống viên nang 

500mg+620mg+

320mg+250mg+

350mg+350mg+

120mg+250mg

Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Công ty Cổ phần 

dược 

Mediplantex

Việt Nam

V143-H12-13                                                                       

                                                                  

                                       

            VD-

24350-16

viên          2.500 2500

XI. Nhóm thuốc dùng ngoài

40

Camphor, 

Menthol, Tinh 

dầu Bạc hà, Tinh 

dầu tràm, Tinh 

dầu hương nhu, 

Tinh dầu quế

Cao Sao Vàng
Dùng 

ngoài
Cao xoa

2,123g+1,063g+1

,313g+0,527g+0,

327g+0,133g

Hộp 10g

Chi nhánh 

CTCPDP OPC 

tại Bình Dương, 

Nhà máy DP 

OPC

Việt Nam VD-13459-10 hộp          9.450 9450

41 Eucalyptol
Dầu khuynh 

diệp OPC

Dùng 

ngoài
Dầu xoa 20.73g Chai 25ml

Chi nhánh 

CTCPDP OPC 

tại Bình Dương, 

Nhà máy DP 

OPC

Việt Nam VD-18976-13 chai 42.000      42000
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